	Phụ lục

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MỤC ĐÍCH 
SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2022 
TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND 
ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)



	STT
	Tên công trình
	Vị trí
	 Diện tích thu hồi đất (ha) 
	 Trong đó: 

	
	
	Xã, phường, thị trấn
	Huyện, thành phố
	
	 Diện tích sử dụng đất trồng lúa (ha) 
	 Diện tích sử dụng đất rừng phòng hộ (ha) 

	I
	Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa
	
	
	18,77
	5,17
	

	1
	Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh 
	Đông Hòa, Trung Hòa
	Trảng Bom
	4,19
	0,43
	

	2
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 30/4 xã Bàu Hàm 
	Bàu Hàm
	Trảng Bom
	8,00
	0,06
	

	3
	Đường và cầu tại ấp Tân Bắc 
	Bình Minh
	Trảng Bom
	1,26
	0,12
	

	4
	Bồi thường bổ sung do thu hồi đất dự án xây dựng UBND xã Thạnh Phú
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	0,06
	0,06
	

	5
	Đường nội đồng cống 7 cửa đi ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Sông Ray
	Sông Ray
	Cẩm Mỹ
	0,90
	0,90
	

	6
	Đường nội đồng ấp 2, Xuân Tây
	Xuân Tây
	Cẩm Mỹ
	0,90
	0,20
	

	7
	Mương tiêu ấp 10, xã Sông Ray
	Sông Ray
	Cẩm Mỹ
	0,40
	0,40
	

	8
	Dự án xây dựng trang trại chăn nuôi gia cầm (gà - vịt) tại xã Xuân Đông
	Xuân Đông
	Cẩm Mỹ
	-
	0,36
	

	9
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	Lộ 25
	Thống Nhất
	2,00
	2,00
	

	10
	Trung tâm dịch vụ công ích
	Quang Vinh
	Biên Hòa
	0,26
	0,24
	

	11
	Dự án tuyến ống cấp nước D1200 (giai đoạn 2)
	Long Phước
	Long Thành
	0,80
	0,4
	

	II
	Chuyển mục đích có sử dụng đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ
	
	
	13,33
	9,60
	0,30

	1
	Đường Long Phước - Phước Thái
	Long Phước, Phước Thái
	Long Thành
	13,33
	9,60
	0,30

	III
	Tổng cộng (I+II)
	 
	 
	32,10
	14,77
	0,30


